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Mẫu 03

	UBND TỈNH BÌNH THUẬN

BAN DÂN TỘC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Bình Thuận,  ngày      tháng 10 năm 2020


BẢNG TỔNG HỢP 
Giải trỉnh, tiếp thu ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh 
về “Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn  tỉnh Bình Thuận” 

	STT
	Đơn vị góp ý
	Nội dung góp ý
	Ý kiến của Ban Dân tộc 

	I
	CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH
	Không nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân
	Không nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân

	II
	CÁC SỞ, NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ, THÀNH PHỐ
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	- Các cơ quan, đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân) và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Bắc Bình, Hàm Tân, Đức Linh, La Gi, Tánh Linh, Phan Thiết.
	Thống nhất dự thảo
	Tiếp thu ý kiến
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	Sở Tư pháp (Lần 1 và lần 2)
	(1) Về tiêu đề Nghị quyết: đề nghị chỉnh lý tiêu đề báo cáo tác động là “BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO HỌC SINH, SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2020-2030”.

(2) Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách chưa đầy đủ và cụ thể theo quy định tại Điều 6 và Mẫu số 01, phụ lục V của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

(3) Tại sao không có quy định hỗ trợ cho Bậc “Trung học phổ thông?”

(4) Các đối tượng này quy định mức hỗ trợ khác nhau nhưng chưa phân tích, đánh giá cụ thể. Trong báo cáo có đề cập đến trợ cấp trang bị sách vở, dụng cụ học tập và chi khen thương nhưng chưa thể hiện mức hỗ trợ bao nhiêu để so sánh, đánh giá?

(5) Đối tượng là nữ sinh viên về chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn nam, cần quy đĩnh mức hỗ trợ cho phù hợp so với nam giới.

(6) Đề nghị chỉnh sửa bố cục của báo cáo tác động chính sách và tờ trình đúng quy định

(7) Một số ý kiến khác về thời gian đăng tải, lấy ý kiến và hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định…
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.
(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(3) Đối với đối tượng là học sinh Trung học phổ thông: Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; hàng năm, Trường đều xét tuyền con em các dân tộc thiểu số toàn tỉnh vào học tại Trường; trong đó, trên 80% là học sinh các dân tộc Cơ Ho, Raglai, Chơ Ro từ các Trường Dân tộc nội trú cấp huyện. Đây là  Trường chuyên biệt, các chế độ, chính sách đã được Nhà nước đầu tư kinh phí hoàn toàn từ học tập, sinh hoạt,…. Do đó, chính sách này không áp dụng cho học sinh THPT.

(4) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(5) Mục tiêu của chính sách là hỗ trợ một phần chi phí học tập đối với các em chứ không trợ cấp hoàn toàn, do đó không cần thiết bổ sung chi phí sinh hoạt thêm cho nữ sinh viên.

(6) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(7) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

	03
	Sở Nội vụ
	(1) Bổ sung nội dung chỉ đạo tại Công văn số 803/HĐND-TH, ngày 23/9/2019 của Thường trực HĐND vào báo cáo tác động (sự cần thiết ban hành quyết định).

(2) Đề nghị bổ sung, điều chỉnh bố cục của báo cáo tác động chính sách.

(3) Dự thảo Nghị quyết tích hợp các chính sách đối với học sinh, sinh viên tại các quyết định hiện hành của UBND tỉnh (Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND), đề nghị rà soát đối tượng, phạm vi của chính sách cần thực hiện đúng theo các quyết định nêu trên.

(4) Đề nghị bố cục dự thảo Nghị quyết chứa 02 chính sách riêng (chính sách hỗ trợ học sinh mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở là người dân tộc Cơ Ho, Raglai, Chơ Ro; Chính sách trợ cấp đối với sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước) để quy định cụ thể đối tượng thụ hưởng, định mức hỗ trợ phù hợp.

(5) Đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ theo hệ số lương cơ sở (không quy định số tiền cụ thể)

(6) Đề nghị không quy định nội dung cơ chế, hồ sơ, trình tự thủ tục và phương thức thực hiện trong dự thảo Nghị quyết (Điều 3), nội dung này giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai.
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(3) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(4) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(5) Về mức hỗ trợ hàng tháng đối học sinh vẫn để số tiền cụ thể, vì dễ thực hiện và phù hợp với tâm lý của đa số học sinh và phụ huynh.

(6) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 
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	Sở Giáo dục và Đào tạo
	(1) Đề nghị chỉnh sửa tên gọi các cấp học theo Luật Giáo dục năm 2019.

(2) Cần chỉnh sửa lại tháng ban hành các văn bản
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.
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	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	(1) Thống nhất sự cần thiết phải ban hành chính sách đặc thù về trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên toàn địa bàn tỉnh để tiếp thục thực hiện mục tiêu “Nâng cao, phát triển toàn diện nguồn nhân lực các DTTS về thể lực, trí lực và tác phong, kỷ luật, kỷ năng, nghề nghiệp, cơ cấu hợp lý, trong đó ưu tiên các DTTS có nguồn nhân lực thấp để từng bước thu hẹp các khoảng cách với trình độ chung của quốc gia, đáp ứng yêu cầu của đất nước, nhu cầu thị trường lao động hiện tại và tương lai…”

(2) Về bố cục Nghị quyết: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh chính sách

Điều 2. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ.

Điều 3. Nguồn lực thực hiện.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

(3) Đề nghị bổ sung Điều 3 “Cơ chế, hồ sơ, trình tự thủ tục và phương thức thực hiện”. Nội dung này UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện sau khi có Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành.
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(3) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 
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	Thanh tra tỉnh
	Góp ý về một số thuật ngữ trong dự thảo Nghị quyết cần phù hợp với Luật Cư trú năm 2006 và 2013; cụm từ “người đại diện pháp luật cần được thay thế bằng “người đại diện theo pháp luật”; lưu ý quy định “lăn dấu vân tay ngón tay trỏ của bàn tay phải của học sinh đó” vì có trường hợp học sinh bị khuyết tật ngón tay đó; lưu ý một số lỗi chính tả.
	Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 
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	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Đề nghị rà soát, thống nhất số lượng các dân tộc thiểu số được thụ hưởng chính sách
	Chính sách này tập trung chủ yếu cho 03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp (Cơ Ho, Raglai và Chơro); ngoài 03 dân tộc trên, các dân tộc thiểu số còn lại nếu là hộ nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thì cũng được thụ hưởng. Do đó, các dân tộc thiểu số của tỉnh, nếu thuộc các đối tượng trên thì đều được thụ hưởng.
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	UBND huyện Tuy Phong
	(1) Đề nghị cần quan tâm và tạo điều kiện (có quy định chính sách riêng) để con em của 26 hộ đồng bào dân tộc Raglai tại thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong (là xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018) được thụ hưởng các chính sách ưu đãi đặc thù riêng của tỉnh, nhằm giúp cho con em học sinh, sinh viên là đồng bào có thêm điều kiện để duy trì, ổn định việc học, tránh tình trạng bỏ học giữa chừng.

(2) Tại khoản 2, Điều 3 dự thảo Nghị quyết HĐND điều chỉnh lại như sau:

+ Lập dự toán: “….Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định, tổng hợp và phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện gửi báo cáo nhu cầu kinh phí về Sở Tài chính…”
	(1) Nội dung này không tiếp thu vì chưa phù hợp.

(2) Sẽ tiếp thu và điều chỉnh sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành.
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	UBND huyện Hàm Thuận Bắc
	(1) Góp ý, bổ sung về căn cứ pháp lý để xây dựng tờ trình của UBND tỉnh và sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

(2) Góp ý, bổ sung mục I của  tờ trình của Ban Dân tộc. 

(3) Góp ý tại điểm 1.2, khoản 1, mục II, phần thứ hai của dự thảo Nghị quyết: đề nghị quy định theo tỷ lệ phần trăm mức lương cơ sở.

(4) Góp ý về căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo. 

(3) Thống nhất tiếp thu. 

(4) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.
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	UBND huyện Hàm Thuận Nam
	(1) Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu thực hiện chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên đề nghị đưa thêm hộ cận nghèo, vì hiện nay thu nhập hộ cận nghèo so với hộ nghèo chỉ chênh lệch nhau có 300.000 đồng/người/tháng, nên quan tâm thêm đối tượng cận nghèo.

(2) Đối với dự thảo Nghị quyết: đề nghị bổ sung thêm hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm quần áo, giày dép, mũ (nón) cho học sinh.
	(1) Chưa thống nhất, vì ngân sách còn khó khăn.

(2) Chưa thống nhất, vì ngân sách còn khó khăn.
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	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	(1) Dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, tại điểm 2, mục III điều chỉnh “Địa bàn” thành “Phạm vi”; thay chữ “hộ khẩu” thành “thời gian”, vì trong thời gian tới sẽ bỏ hộ khẩu.

(2) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, bổ sung thêm 02 căn cứ:

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ14, ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

(3) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, khoản 2, Điều 1 và khoản 1, Điều 3 trong phần hồ sơ đối với sinh viên có nêu bản sao sổ hộ khẩu: bỏ cụm từ Hộ khẩu vì trong thời gian tới sẽ bỏ hộ khẩu.
	(1) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(3) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.



	12
	Sở Tài chính
	(1) Về mức hỗ trợ chính sách, đề nghị tiếp tục thực hiện theo mức chi đã quy định tại các Quyết định 93, 05 và 09, 04. Sau khi chấm dứt dịch bệnh Covid-19, nguồn thu ngân sách ổn định, khả năng cân đối của ngân sách đảm bảo nguồn tài chính để thực hiện chính sách này theo mức chi mới nâng lên so với mức chi hiện nay đang thực hiện sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh mức hỗ trợ thông qua việc sửa đổi, bổ sung  Nghị quyết theo quy định.
(2) Bỏ cụm từ giai đoạn 2020 – 2030
(3) Đề nghị điều chỉnh lại các mức hỗ trợ của chính sách bằng số tiền tuyệt đối, không quy định bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

	(1) Nội dung này không thống nhất. Vì mục đích của việc xây dựng Nghị quyết là tăng định mức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc 03 dân tộc (Cơ ho, Raglay, Chơro). Do đó, nếu tiếp tục thực hiện theo mức chi tại các Quyết định 93, 05 và 09, 04 thì không phù hợp với tình hình thực tế (những bất cập trên như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động).
(2) Đã tiếp thu trong dự thảo.
Nội dung này Ban Dân tộc có ý kiến như sau: Theo Quyết định 09 và 04 của UBND tỉnh, việc trợ cấp chế độ cho các đối tượng được tính theo hệ số của mức lương cơ sở. Do đó, việc dự toán kinh phí trợ cấp năm 2020 – 2021, Ban Dân tộc tạm tính hệ số lương cơ sở nhưng được quy bằng số tiền cụ thể để thực hiện. Khi UBND tỉnh tỉnh có chủ trương tính bằng số tiền tuyệt đối thì sẽ dự toán lại cho phù hợp.

	III
	ĐỐI TƯỢNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP
	
	

	01
	Các cơ quan, đơn vị (Trường Đại học Phan Thiết, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong, Hàm Tân)
	Thống nhất dự thảo
	Tiếp thu ý kiến

	02
	Sinh viên thuộc Trường Cao đẳng cộng đồng
	(1) Mục III, dự thảo Tờ trình: đối tượng áp dụng

Đề nghị làm rõ yếu tố “cùng tính chất”, cụ thể liệt kê rõ các diện chính sách nào được xem là “cùng tính chất”.

(2) Mục IV.5.2.a Mức khen thưởng, đề nghị: bổ sung rõ hơn quy định về khen thưởng để thống nhất với quy định của Bộ chủ quản về chuyên môn: Điểm trung bình chung học tập và kết quả rèn luyện đạt loại Khá trở lên và không xét khen thưởng đối với học sinh, sinh viên bị kỷ luật hoặc có điểm thi kết thúc môn học, mô đun, tín chỉ trong năm học đó dưới điểm trung bình. 

(3) Tách 03 mức khen thưởng: “Loại Khá 01 lần mức lương cơ sở/người/năm học. Loại Giỏi 02 lần mức lương cơ sở/người/năm học. Loại Xuất sắc 2,5 lần mức lương cơ sở/người/năm học”.

​

(4) Mục IV.5.2.b. Hỗ trợ tiền tàu xe: Đề nghị quy định cụ thể cự ly và mức tiền tàu xe tương ứng cho từng xã, thị trấn; hoặc đề xuất chi tương tự quy định của Chính sách Nội trú theo 02 mức: 300.000 đồng đối với HSSV có hộ khẩu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và 200.000 đồng đối với HSSV ở các địa phương còn lại.

(5) Đề nghị vẫn giữ nội dung khen thưởng tốt nghiệp cuối khóa cho HSSV DTTS như tại Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 và Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 15/01/2013.
	(1) Thống nhất tiếp thu và điều chỉnh thành “Trường hợp học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì chỉ được hưởng một chính sách cao nhất”.
(2) Đã tiếp thu và điều chỉnh trong dự thảo.

(3) Ban Dân tộc xét thấy trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đã điều chỉnh định mức khen thưởng hàng năm bằng 2 mức khá, giỏi là phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương. Do đó, Ban không tách ra 03 mức, vẫn giữ nguyên 02 mức theo như dự thảo của Nghị quyết.

(4) Không tiếp thu nội dung này; vẫn giữ nguyên như Dự thảo nhằm tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho đối tượng sinh viên, nhất là các sinh viên đang học các trường đại học, cao đẳng ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc. 

(5) Không thống nhất nội dung góp ý. Vì đã điều chỉnh khen thưởng theo từng năm rồi.

	03
	Đối tượng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
	(1) Tại Phần 2, mục II, điểm 1.1.2 của Dự thảo báo cáo đánh giá thực trạng đề nghị xem xét điều chỉnh lại cho tất cả đối tượng là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được hưởng, vì thực tế hiện nay, đối tượng học sinh, sinh viên là người DTTS tại các thôn đều có điều kiện kinh tế khó khăn do thiếu đất sản xuất và việc làm không ổn định nên thu nhập thấp.

(2) Tại Phần 2, mục II, điểm 1.2.1 đề nghị nâng mức trợ cấp cấp giáo dục Mầm non là 200.000 đồng/người/tháng; cấp giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở là 250.000 đồng người/tháng.

(3) Tại Phần 2, mục II, điểm 1.3 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh từ 20% lên 30%.
	(1) Chính sách này tập trung chủ yếu cho 03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp tại địa phương; ngoài 03 dân tộc trên, nếu các dân tộc thiểu số còn lại là hộ nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thì cũng được thụ hưởng. Do đó, không thể điều chỉnh hết các dân tộc thiểu số của tỉnh đều được hưởng, vì ngân sách tỉnh không đảm bảo.
(2), (3) Ban Dân tộc xét thấy trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết đã điều chỉnh định mức trợ cấp hàng tháng và hỗ trợ sách giáo khoa  phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương. Do đó, Ban vẫn giữ nguyên định mức theo như dự thảo của Nghị quyết.

	04
	Đối tượng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
	(1) Đối tượng áp dụng: là học sinh, sinh viên, người là dân tộc Cơ Ho, Raglai, Chơ Ro, X’tiêng…
(2) Mức trợ cấp cho đối tượng học sinh DTTS thuộc giáo dục mẫu giáo là 0,1 lần mức lương cơ sở/trẻ/tháng (thụ hưởng 9 tháng/năm học). Mức trợ cấp cho các đối tượng học sinh DTTS thuộc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở 0,13 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng (thụ hưởng 9 tháng/năm học).
	(1) Chính sách này tập trung chủ yếu cho 03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp tại địa phương; ngoài 03 dân tộc trên, nếu các dân tộc thiểu số còn lại là hộ nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thì cũng được thụ hưởng. Do đó, không bổ sung dân tộc Xtiêng vào theo đề nghị của huyện.
(2) Trong dự thảo Nghị quyết, Ban Dân tộc đã điều chỉnh định mức trợ cấp hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương. Do đó, Ban vẫn giữ nguyên định mức theo như dự thảo của Nghị quyết.

	05
	Đối tượng thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
	(1) Hiện nay, trên địa bàn xã Hàm Cần và Mỹ Thạnh có nhiều thành phần dân tộc thiểu số sinh sống đan xen, trong đó có việc kết hôn giữa dân tộc Raglai (Rai) với các dân tộc thiểu số khác, sau khi sinh con, trong giấy khai sinh có khai thành phần dân tộc thiểu số khác không mang dân tộc Raglai (Rai), đề nghị Ban Dân tộc tỉnh quan tâm đến đối tượng này để được thụ hưởng trợ cấp trong dự thảo.
(2) Đề nghị mức hỗ trợ cấp cho đối tượng học sinh thuộc giáo dục mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở tính bằng phần trăm (%) mức lương cơ sở để giai đoạn 2020-2030 việc áp dụng chính sách được thuận lợi dễ dàng hơn;
(3) Giáo dục Mẫu giáo hiện nay trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có triển khai mô hình bán trú, vì vậy cần hỗ trợ thêm kinh phí cho đối tượng này bằng mức kinh phí hỗ trợ đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở;

(4) Về đối tượng thụ hưởng trợ cấp cho học sinh, sinh viên là dân tộc Cơ Ho, Raglai và Chơ Ro, các dân tộc khác với 3 dân tộc này là hộ nghèo, đề nghị bổ sung thêm đối tượng là hộ cận nghèo, vì theo Quyết định số 59/2015/QĐTTg, ngày 19/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ thì thu nhập giữa hộ cận nghèo và hộ nghèo chênh lệch khoảng 200.000 đồng
	(1) Trong dự thảo chính sách này chỉ áp dụng đối với 03 dân tộc Cơ Ho, Raglai và Chơ Ro (03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp tại địa phương); các dân tộc thiểu số còn lại nếu thuộc hộ nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thì cũng được thụ hưởng chính sách.
(2) Về mức hỗ trợ hàng tháng đối học sinh vẫn để số tiền cụ thể, vì dễ thực hiện và phù hợp với tâm lý của đa số học sinh và phụ huynh.

(3) Trong dự thảo Nghị quyết, Ban Dân tộc đã điều chỉnh định mức trợ cấp hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương. Do đó, Ban vẫn giữ nguyên định mức theo như dự thảo của Nghị quyết.
(4) Chính sách này tập trung chủ yếu cho 03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp tại địa phương; ngoài 03 dân tộc trên, nếu các dân tộc thiểu số còn lại là hộ nghèo, con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thì cũng được thụ hưởng. Do đó, không thể bổ sung thêm đối tượng là hộ cận nghèo để được hưởng, vì ngân sách tỉnh không đảm bảo hết.

	IV 
	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH
	Tại tờ trình của UBND tỉnh (mẫu số 04), mục 1, phần III đề nghị “ngoài đối tượng 03 dân tộc được hưởng chính sách thì cần ghi rõ đối tượng học sinh dân tộc thiểu số khác được hưởng chính sách này là dân tộc thiểu số nào, nêu cụ thể dân tộc đó.”
	Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc thiểu số, chính sách này áp dụng đối với 03 dân tộc Cơ Ho, Raglai và Chơ Ro là 03 dân tộc có nguồn nhân lực thấp nhất tại tỉnh ta; do đó, ngoài 03 dân tộc nêu trên thì tất cả các dân tộc thiểu số còn lại đều được thụ hưởng chính sách nếu đảm bảo yêu cầu về địa bàn, hộ khẩu thường trú, là hộ nghèo hoặc con gia đình chính sách, gia đình có công.

	V
	CÁC BỘ, NGÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG
	
	

	01
	Bộ Tư pháp (Công văn số 3464/BTP-PLĐSKT,ngày 21/9/2020) 
	(1) Hiện nay, chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên DTTS được quy định tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, như: Luật Giáo dục năm 2019 (Điều 27, Điều 85), Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 (Điều 62), Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp về chính sách hỗ trợ, đề nghị cơ quan chủ trì lập đề nghị xây dựng Nghị quyết rà soát, đánh giá các chế độ, chính sách được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm rõ những vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách nêu trên từ thực tiễn địa phương để đề xuất nội dung chính sách cần xây dựng tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
(2) Tại khoản 1 Điều 113 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: cơ quan lập đề nghị xây dựng Nghị quyết có trách nhiệm lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết.
(3) Chế độ trợ cấp cho đối tượng học sinh thuộc giáo dục mẫu giáo và học sinh thuộc giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được xác định theo mức tiền cụ thể (150.000 đồng/người/tháng và 200.000 đồng/người/tháng). Trong khi đó, chế độ trợ cấp cho đối tượng sinh viên đang học ở trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học lại được xác định theo mức lương cơ sở (trình độ trung cấp: 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ cao đẳng, đại học: 0,9 lần mức lương cơ sở/người/tháng). Do đó, để đảm bảo tính thống nhất trong việc thực hiện chế độ trợ cấp cho các đối tượng và phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới (điểm 3.1.c Mục II), đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu lại nội dung nêu trên cho phù hợp.

(4) Dự thảo Tờ trình và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề xuất việc hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập sẽ trực tiếp cấp kinh phí cho nhà trường với tổng kinh phí được cấp là 20%/tổng số học sinh được thụ hưởng/năm học; nhà trường sẽ trực tiếp mua, cho học sinh mượn theo từng năm học, kết thúc năm học nhà trường sẽ thu hồi sách giáo khoa, dụng cụ học tập để tiếp tục cho các học sinh năm học sau mượn sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất về cách thức hỗ trợ, tính minh bạch, khả thi trong quá trình thực hiện, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, có thể theo hướng quy định mức hỗ trợ cụ thể (xác định số tiền cụ thể) mua sách giáo khoa và dụng cụ học tập và hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng.

	(1) Những nội dung vướng mắc, bất cập trên đã được dự thảo Nghị quyết đánh giá ở điểm 2.1, khoản 2, mục III của báo cáo đánh giá thực trạng và nhu cầu thực hiện chế độ trợ cấp cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
(2) Ban Dân tộc đã tổ chức lấy ý kiến đối tượng thụ hưởng.
(3) Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.

(4) Trong Dự thảo Tờ trình và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động có đề xuất việc hỗ trợ sách giáo khoa, dụng cụ học tập sẽ trực tiếp cấp kinh phí cho nhà trường với tổng kinh phí được cấp là 20%/tổng số học sinh được thụ hưởng/năm học cho năm đầu tiên thực hiện chính sách và các năm học sau đó được cấp bổ sung để thay thế số sách giáo khoa, dụng cụ học tập bị hư hỏng, mấc mác. Do đó không xác định số tiền cụ thể cho từng năm học như theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

	02
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 3765/BGDĐT-GDDT,ngày 24/9/2020)
	(1) Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nêu cụ thể căn cứ ban hành Nghị quyết theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(2) Về hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, đề nghị:

- Bổ sung căn cứ Luật Giáo dục 2019 tại sự cần thiết ban hành Nghị quyết;
- Về nội dung “Nghị quyết là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện” là chưa chính xác. Do Nghị quyết có phạm vi điều chỉnh tại tỉnh Bình Thuận nên không phù hợp khi “là cơ sở pháp lý cho địa phương có liên quan”.

- Về “Kinh phí thực hiện”, đề nghị sửa nội dung: “Do tỉnh bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm” thành “kinh phí thực hiện từ ngân sách địa phương”.

- Trong Báo cáo đánh giá tác động của chính sách: Bổ sung ngân sách tăng thêm khi thực hiện chính sách mới trong phần tác động về kinh tế.
	(1) Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.

(2) Hồ sơ nghị quyết:
-  Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.

- Nội dung này sẽ điều chỉnh lại: “Nghị quyết là cơ sở pháp lý để các cơ quan, đơn vị có liên quan tại địa phương…..
-  Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.

-  Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.



	04
	Bộ Nội vụ (Công văn số 4571/BNV-TL,ngày 03/9/2020)
	Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận hoàn thiện các thành phần hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo đúng quy định tại Điều 114 Luật Ban hành văn bản QPPL và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cân nhắc quy định các mức hỗ trợ bằng tiền, không quy định theo mức lương cơ sở.
	Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.
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	Bộ Tài chính (Công văn số 11217/BTC-NSNN,ngày 16/9/2020)
	(1) Theo quy định tại Điều 114 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rà soát hồ sơ đề đảm bảo theo đúng quy định.

(2) Đề nghị xác định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên là số tiền tuyệt đối, không quy định bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở như dự thảo Nghị quyết.
	(1) Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.

(2) Thống nhất tiếp thu và hoàn chỉnh.
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	Ủy ban Dân tộc
	(1) Đề nghị trong tờ trình lý giải rõ nguyên nhân của việc không áp dụng chính sách đối với cấp Trung học phổ thông.
(2) Địa bàn áp dụng chính sách đề nghị thực hiện theo các xã khu vực I, xã khu vực II, xã khu vực III hoặc thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, không thực hiện theo xã miền núi, vùng cao như trong dự thảo Nghị quyết.
	(1) Tỉnh Bình Thuận có 01 trường Phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; hàng năm, Trường đều xét tuyển con em các dân tộc thiểu số toàn tỉnh vào học lớp 10 tại Trường; trong đó, trên 80% là học sinh các dân tộc Cơ Ho, Raglai, Chơ Ro từ các Trường Dân tộc nội trú cấp huyện, số còn lại là xét tuyển các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách….. Đây là Trường chuyên biệt, các chế độ, chính sách đã được Nhà nước đầu tư kinh phí hoàn toàn từ học tập, sinh hoạt,…. Do đó, dự thảo này không áp dụng chính sách đối với cấp Trung học phổ thông.

(2) Thống nhất tiếp thu vào Dự thảo.
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	Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
	
	Không nhận được ý kiến góp ý


